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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất và dùng bút chì tô đậm () vào một trong những đáp án A, B, C, D ở phiếu trả lời: 
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Hành vi thể hiện con người không liêm khiết là:
     A. Luôn làm giàu bằng tài năng của mình
     B. Không nhận hối lộ của người khác
     C. Đấu tranh chống quay cóp trong giờ kiểm tra, thi cử
     D. Sẵn sàng dùng tiền bạc, quà cáp để đạt được mục đích.
Câu 2: Tôn trọng người khác thể hiện ở hành vi:
     A. Châm chọc, chế giễu người khuyết tật
     B. Nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học
     C. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện
     D. Bật nhạc to giữa đêm khuya
Câu 3: Tình bạn thân thiết được hình thành trên cơ sở nào ?                                                  
	     A. Tính tình hợp nhau
     B. Không cùng xu hướng hoạt động
	C. Sở thích không giống nhau
D. Quen biết nhau từ nhỏ


Câu 4: Biểu hiện trái với "Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác" là:
     A. Chê bai phong tục tập quán các nước khác
     B. Xem phim, đọc truyện nước ngoài
     C. Xem nghệ thuật dân tộc của các nước mình thích
     D. Tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới
Câu 5: Trường hợp nào sau đây hợp với lẽ phải ?
   A. Chiếm đoạt, biến của công thành của riêng
     B. Gió chiều nào che chiều ấy
C. Luôn phản đối những ý kiến không giống mình
   D. Luôn biết ơn những người đã giúp đỡ mình
Câu 6: Biểu hiện của người liêm khiết: 
     A. Bố mẹ tôi làm giàu bằng sức lao động của mình 
     B. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích 
     C. Sẵn sàng dùng tiền bạc để tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống 
     D. Chỉ làm việc gì khi có lợi cho gia đình mình
Câu 7: Câu tục ngữ ca dao nào sau đây thể hiện tôn trọng lẽ phải ?
   A. Ăn quả nhớ người trồng cây
   B. Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn
   C. Đói cho sạch rách cho thơm
   D. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Câu 8: Trường hợp nào thể hiện tình bạn trong sáng, lành mạnh ? 
	     A. Tụ tâp ăn chơi 
     B. Bao che cho nhau 
	C. Giúp nhau cùng tiến bộ 
D. Cho bạn chép bài khi làm bài kiểm tra 


Câu 9: Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống:
	     A. Hám danh, hám lợi
     B. Không hám danh, hám lợi
	C. Không quan tâm đến người khác
D. Bất cần


Câu 10: Trong các câu tục ngữ sau, câu nào biểu hiện sự tôn trọng người khác ? 
	     A. Ăn cháo đá bát 
     B. Qua cầu rút ván 
	C. Kính trên nhường dưới 
D. Phép vua thua lệ làng 


Câu 11:  Nếu thấy người bạn thân trong lớp quay bài, em sẽ chọn cách ứng xử  nào sau đây?
     A. Làm ngơ như không thấy gì vì không muốn bạn bị điểm kém
     B. Đưa tờ nháp của mình cho bạn chép bài
     C. Nhắc nhở bạn không được làm như vậy, nếu sự việc tiếp tục sẽ báo cáo với cô giáo
     D. Cùng bạn chép chung
Câu 12: Những hành vi sau, hành vi nào không vi phạm pháp luật 
     A. Buôn bán phụ nữ, trẻ em 
     B. Tổ chức người đi lao động nước ngoài trái phép
     C. Đi du học tự túc 
     D. Học sinh THCS đi xe máy đến trường 
Câu 13: Em tán thành ý kiến nào sau đây về tình bạn ?
     A. Tình bạn trong sáng lành mạnh có thể có từ một phía
     B. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp
     C. Biết phê phán và chỉ ra cho bạn cái sai khi bạn mắc lỗi
     D. Không thể có tình bạn lành mạnh giữa hai người khác giới
Câu 14: Ý kiến nào sau đây đúng về tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
      A. Học hỏi và tiếp thu văn hóa, bản sắc dân tộc của mỗi nước
      B. Chỉ những nước kinh tế phát triển mới đáng học hỏi
      C. Một dân tộc lac hậu, đang phát triển không có gì để cho nước khác học hỏi
      D. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác chỉ tôn trọng chủ quyền lãnh thổ là được
Câu 15: Em làm gì để trở thành người giữ chữ tín.
     A. Không đúng hẹn với người khác
     B. Hứa nhưng không đủ điều kiện thì không thực hiện 
     C. Luôn đúng hẹn, đúng giờ khi đã hứa với người xung quanh.
     D. Hứa trước quên sau.
Câu 16: Câu ca dao, tục ngữ nào thể hiện phẩm chất giữ chữ tín?
     A. Đói cho sạch rách cho thơm
     B. Chết vinh hơn còn hơn sống nhục
     C. Một sự bất tín, vạn sự bất tin
     D. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Câu 17: Hành vi nào sau đây vi phạm kỉ luật ?
     A. Đi học không đúng giờ
     B. Sản xuất buôn bán hàng giả
     C. Buôn bán phụ nữ và trẻ em
     D. Khai thác rừng đầu nguồn
Câu 18: Để tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và kỉ luật, chúng ta cần phải thực hiện tốt yêu cầu nào sau đây ?
     A. Nếu bản thân và bạn bè mắc khuyết điểm thì phải tìm cách bao che không cho người khác biết
     B. Thường xuyên, tự giác thực hiện đúng những quy định của nhà trường, địa phương và Nhà nước
     C. Tuyên truyền cho mọi người, nam thanh niên còn phải đi học  không cần đi thực hiện nghĩa vụ quân sự
     D. Không nhắc nhở và tuyên truyền cho mọi người thực hiện đúng pháp luật
Câu 19: Để có được tình bạn trong sáng lành mạnh, chúng ta nên tránh những việc làm nào sau đây ?
     A. Giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn
     B. Luôn học hỏi nhưng điều hay, và tốt của bạn
     C. Luôn tính toán thiệt hơn với bạn
     D. Giúp đỡ nhau vô tư không vụ lợi
Câu 20:  Nếu bạn thân của em mắc khuyết điểm em sẽ làm gì? 
      A. Bỏ qua cho bạn 
      B. Không báo cáo cô giáo chủ nhiệm xử lí 
      C. Xa lánh không chơi với bạn 
      D. Chỉ rõ cái sai và giúp bạn sửa sai 

 Phần II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) 
- Thế nào là lao động tự giác, lao động sáng tạo?  
- Hãy nêu một ví dụ thể hiện lao động tự giác và một ví dụ thể hiện lao động sáng tạo?
Câu 2. (3 điểm) Cho tình huống :
	Trong giờ kiểm tra Toán, các bạn đang say sưa làm bài. Nam loay hoay không biết làm. Em hỏi bạn An bên cạnh và chỉ nhận được cái lắc đầu. Nam nhớ trong vở có bài mẫu, em liền giở ra xem.
Câu hỏi: 
a) Em có nhận xét gì về hành vi của Nam?
b) Nếu là bạn của Nam, em sẽ làm gì?   


  - Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra-
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 
   Mỗi câu trả lời đúng được (0,25 điểm) .
   
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	C
	A
	A
	D

	Câu
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	C
	C
	A
	C

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	D



Phần II: Tự luận (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Học sinh nêu được các ý sau:
* Khái niệm:
       - Lao động tự giác là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài.								          ( 0,5 điểm )
      - Lao động sáng tạo là trong quá trình lao động luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.                                                                                                         (0,5 điểm )
* Học  sinh lấy ví dụ đúng thể hiện lao động tự giác và lao động sáng tạo
                                                                                ( mỗi ví dụ đúng được 0,5 điểm).
Câu 2. (3 điểm) 
Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau: 
a. Nhận xét
 - Hành vi của bạn Nam là sai   							  (0,5 điểm)	       
 - Nam không tự lập trong học tập.			            	            (0,5 điểm)       
 b. Nếu là bạn của Nam, em sẽ:
          - Giải thích cho bạn hiểu tác hại của việc làm trên.  		  (0,5điểm)
	- Khuyên bạn tự học và làm bài	.					  (0,5điểm)
	- Động viên, giúp đỡ bạn để bạn tiến bộ trong học tập.		  (0,5điểm)  
     - Đồng thời rút kinh nghiệm cho bản thân mình…                          (0,5điểm)                                   
        Ghi chú: Căn cứ vào bài làm của học sinh, dựa vào thang điểm trên, giáo 
                   viên cho các mức điểm còn lại.
	       Người ra đề


     Trần  Phương
	  Tổ trưởng CM


Phạm Thị Mai Hương
	Ban giám hiệu duyệt


    Lê Thị Thu Hoa
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 
Chọn đáp án đúng nhất và dùng bút chì tô đậm () vào một trong những đáp án A, B, C, D ở phiếu trả lời:
Câu 1: Biểu hiện xây dựng nếp sống văn hóa là:
      A. Sinh đẻ có kế hoạch 				C. Chữa bệnh bằng bùa phép
      B. Tảo hôn 						D. Đánh bạc, tiêm chích ma túy
Câu 2: Những biểu hiện nào sau đây đúng với giữ chữ tín ?
      A. Không có trách nhiệm về lời nói                    C. Giữ đúng lời hứa
      B. Nói một đằng làm một nẻo                              D. Làm việc không đúng hẹn
Câu 3: Câu ca dao:        “Nói chín thì nên làm mười
                                 Nói mười làm chín kẻ cười người chê” thể hiện đức tính:
      A. Liêm khiết                                                      C. Thật thà
      B. Giữ chữ tín                                                      D. Giản dị
Câu 4: Hành vi thể hiện không phải là tình bạn trong sáng, lành mạnh:
      A. Quan tâm giúp đỡ lẫn nhau
      B. Trung thực, nhân ái, vị tha
      C. Tôn trọng, tin cậy, chân thành
      D. Cho bạn xem bài trong giờ kiểm tra, thi cử
Câu 5: Nếu bạn thân của em mắc khuyết điểm em sẽ làm gì ? 
	      A. Bỏ qua cho bạn 
      B. Báo cáo cô giáo chủ nhiệm xử lí 
	C. Xa lánh không chơi với bạn 
D. Chỉ rõ cái sai và giúp bạn sửa sai 


Câu 6: Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải là 
    A. Ngắt hoa bẻ cành nơi công viên 
      B. Bao che bênh vực bạn bè và người thân cho dù họ có những hành vi sai trái
      C. Chấp hành đúng các nội quy, quy định của nhà trường và lớp học
      D. Sử dụng điện thoại trong giờ học
Câu 7: Hoạt động nào sau đây không thuộc loại hoạt động chính trị xã hội 
      A. Giữ vệ sinh môi trường 
      B. Hoạt động thể thao văn nghệ 
      C. Tham gia công việc gia đình 
      D. Giữ gìn trật tự trị an 
Câu 8: Trường hợp nào thể hiện tình bạn trong sáng, lành mạnh ? 
	      A. Tụ tâp ăn chơi 
      B. Bao che cho nhau 
	C. Giúp nhau cùng tiến bộ 
D. Giúp đỡ nhau khi làm bài kiểm tra  





Câu 9: Em đồng ý với việc làm nào thể hiện tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác ? 
      A. Tiếp thu có chọn lọc thành tựu văn hoá các nước 
      B. Không xem nghệ thuật dân tộc 
      C. Dùng tiếng Việt xen lẫn tiếng nước ngoài 
      D. Bắt chước kiểu tóc của ngôi sao điện ảnh 
Câu 10: Câu tục ngữ, thành ngữ nào biểu hiện sự tôn trọng người khác ? 
	      A. Ăn cháo đá bát 
      B. Qua cầu rút ván 
	C. Kính trên nhường dưới 
D. Phép vua thua lệ làng 


Câu 11: Hành động nào sau đây vi phạm kỉ luật ? 
	      A. Công nhân tự ý nghỉ việc 
      B. Tổ chức đánh bạc 
	C. Buôn ma tuý
D. Bán hàng quốc cấm 


Câu 12: Hành vi nào sau đây là không tôn trọng người khác?
      A. Vào bệnh viện cười đùa ầm ĩ, nói to nơi đông người	
      B. Gặp người lớn tuổi hơn mình thì chào hỏi
      C. Không chê bai cách ăn mặc của người khác
      D. Xin phép trước khi sử dụng đồ đạc của người khác 
Câu 13: Hành vi nào sau đây thể hiện rõ sự tôn trọng lẽ phải? 
      A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được
B. Luôn bảo vệ ý kiến của mình 
C. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí
       D. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông 
Câu 14: Hành vi nào sau đây vi phạm kỉ luật?
	     A. Đi học không đúng giờ
     B. Sản xuất buôn bán hàng giả
	C. Buôn bán phụ nữ và trẻ em
D. Khai thác rừng đầu nguồn


Câu 15: Giữ chữ tín là: 
      A. Chỉ giữ lời hứa khi có điều kiện thực hiện 
      B. Chỉ cần đảm bảo chất lượng tốt nhất đối với những hợp đồng quan trọng 
      C. Coi trọng lời hứa trong mọi trường hợp 
      D. Có thể không giữ lời hứa với khách hàng nhỏ để giữ được khách hàng lớn
Câu 16: Em tán thành với ý kiến sau đây về tình bạn? 
      A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh có thể có từ một phía
      B. Bạn bè phải biết giúp đỡ nhau trong mọi trường hợp
      C. Biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp
      D. Có thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới 
Câu 17: Hành vi nào sau đây không thể hiện tính liêm khiết ? 
      A. Sử dụng tiền của, tài sản chung vào mục đích riêng 
      B. Không tham lam tiền bạc, tài sản của người khác 
      C. Giữ gìn, bảo quản tài sản chung của trường lớp 
      D. Làm giàu bằng tài năng, sức lực của mình 



Câu 18: Việc làm nào sau đây là tôn trọng lẽ phải? 
      A. Xuyên tạc, bóp méo sự thật 
      B. Không vi phạm đạo đức, kỉ luật 
      C. Bao che, làm theo cái sai, cái xấu 
      D. Không dám bảo vệ sự thật, cái đúng 
Câu 19: Hành vi nào sau đây thể hiện việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
      A. Tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới
      B. Chỉ dùng hàng ngoại, không dùng hàng Việt Nam
      C. Bắt chước quần áo của các ngôi sao điện ảnh
      D. Xem nghệ thuật dân tộc của các nước mình thích 
Câu 20: Những việc làm nào góp phần rèn luyện tính tự lập?
      A. Làm việc gì cũng để người khác nhắc nhở
      B. Luôn tự đánh giá cao bản thân mình, nên không cần ai giúp đỡ
      C. Tích cực quan sát, học hỏi từ thầy cô, bạn bè và những người xung quanh
      D. Không nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách

Phần II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) 
- Thế nào là tự lập? 
- Cho hai ví dụ thể hiện đức tính tự lập trong học tập và cuộc sống hàng ngày?  

Câu 2. (3 điểm) Cho tình huống :
	  Đã 23 giờ đêm , Hoà vẫn bật nhạc to. Bác Trung chạy sang bảo: “Cháu nghe nhạc nhỏ thôi để hàng xóm còn ngủ”.Hòa nói: “Vâng ạ”. Bác Trung về Hòa lại bật to hơn.
a) Theo em, hành vi của bạn Hòa là đúng hay sai? Vì sao?
b) Nếu là Hoà, em sẽ làm gì?
c) Qua tình huống trên em rút ra bài học gì cho bản thân?
	
 



  - Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra-
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm) 
   Mỗi câu trả lời đúng được (0,25 điểm) .
   
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	D

	Câu
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	C
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	A
	C
	A
	C

	Câu
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	C


Phần II: Tự luận (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Học sinh nêu được các ý sau:
* Khái niệm: tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cho cuộc sống của mình; không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác. 
                                                                                                                       (1,0 điểm )
* Học sinh lấy đúng hai ví dụ thể hiện đức tính tự lập trong học tập và cuộc sống hàng ngày.                                                                           ( mỗi ví dụ đúng được 0,5 điểm).
Câu 2. (3 điểm) Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau: 
a. Nhận xét
- Theo em hành vi của bạn Hòa là sai.                                                     (0,5 điểm)                                                                                                      
- Vì bạn Hòa đã làm ảnh hưởng đến mọi người, không thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, không tôn trọng người khác.                                 (0,5 điểm)                                                                                                                                  (0,5 điểm)                                                                        
b. Nếu em là Hòa em sẽ:
-  Xin lỗi bác và tắt đĩa nhạc đi ngủ                                                        (0,5 điểm)
-  Không làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân và mọi người.            (0,5 điểm)  
c. Qua tình huống em rút ra bài học.                                                       (1,0 điểm ) 
 - Ở khu dân cư nơi người đông ta cần tôn trọng văn hóa của tập thể.
 - Cần có ý thức và trách nhiệm tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư...                                                  
        Ghi chú: Căn cứ vào bài làm của học sinh, dựa vào thang điểm trên, giáo 
                   viên cho các mức điểm còn lại.

	       Người ra đề


     Trần  Phương
	  Tổ trưởng CM


Phạm Thị Mai Hương
	Ban giám hiệu duyệt


    Lê Thị Thu Hoa












